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ĐỀ BÀI:

Câu 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Cho 48dm 23cm = . . . dm. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	A. 48,23
	B. 4,823
	C. 50,3
	D. 482,3


b) Một đội văn nghệ có 35 học sinh, trong đó có 21 nữ. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh của  đội văn nghệ là:

	A. 45%
	B. 50%
	C. 56%
	D. 60%


c) Phân số 
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 viết dưới dạng số thập phân là:

	A. 2,5 
	B. 5,2 
	C. 0,4 
	D. 4,0 


d) Một hình tam giác có diện tích 8,5cm2; chiều cao 5cm. Độ dài đáy của hình tam giác đó là:

	A. 17cm
	B. 3,4cm
	C. 1,7cm
	D. 42,5cm


e) Cho 5,3 giờ = . . . giờ . . . phút ? 


	A. 5 giờ 3 phút 
	B. 5 giờ 18 phút
	C. 5 giờ 20 phút 
	D. 5 giờ 30 phút 


g) Hình lập phương có diện tích toàn phần là 600cm2  thì thể tích là:

	A. 1000dm3 
	B. 100dm3
	C. 400dm2
	D. 300dm2


Câu 2. (1 điểm)



    a) 8m2 4dm2  . . .  
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m2


b) 7kg 3g . . . 7030g   

   c) 0,5 . . . 0,08 + 0,4

                    d) 
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 . . . 14,09
Câu 3. (2 điểm)

	a) Tìm x:
	b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

	x + 3,5 = 4,72 + 2,28
	7,14 + 7,14 + 7,14 
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	......................................................
	 ....................................................

	......................................................
	....................................................

	......................................................
	....................................................


Câu 4. (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 
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 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó?

Bài giải
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Câu 5. (2 điểm) Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 
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 vận tốc ô tô đi từ B.

Bài giải
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